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            BẢN THUYẾT MINH
Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động

đầu tư ra nước ngoài

I/ Sự cần thiết ban hành văn bản:
1/ Luật đầu tư số 67/2014/QH13 (Luật Đầu tư 2014) ngày 26/11/2014 có hiệu lực vào ngày 01/7/2015 (thay thế Luật Đầu tư 2005) và Nghị định số 83/2015/NĐ-CP về đầu tư ra nước ngoài (Nghị định 83/2015/NĐ-CP) của Chính phủ ban hành và có hiệu lực ngày 25/9/2015 đã quy định một số nội dung mới liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài như: 

(i) Bỏ quy định về  khái niệm “đầu tư trực tiếp” và “đầu tư gián tiếp”; 

(ii) Bổ sung quy định về vốn đầu tư ra nước ngoài, theo đó: Hình thức thể hiện vốn đầu tư ra nước ngoài bao gồm cả VNĐ phù hợp với pháp luật về quản lý ngoại hối; 

(iii) Cho phép nhà đầu tư được chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong tất cả các lĩnh vực (Khoản 3 Điều 64 Luật đầu tư 2014, Khoản 2, 4, 5 Điều 19 Nghị định 83/2015/NĐ-CP); 

(iv) Bổ sung quy định về phương thức quản lý qua “mã số dự án đầu tư ra nước ngoài” và “cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài”.
Do vậy, việc NHNN ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định 83/2015/NĐ-CP về các nội dung mới liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài là cần thiết, thuộc trách nhiệm của NHNN quy định tại Luật đầu tư và Nghị định 83/2015/NĐ - CP. 

2/ Đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài, NHNN đã ban hành Thông tư số 36/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 quy định việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (Thông tư 36/2013/TT-NHNN). Tuy nhiên, qua 02 năm triển khai thực hiện, Thông tư 36/2013/TT-NHNN có một số vướng mắc cần được bổ sung, chỉnh sửa như: (i) Chưa có quy định về việc đăng ký, xác nhận đăng ký thay đổi đối với trường hợp thay đổi chủ đầu tư, thay đổi nơi mở tài khoản, thay đổi trong trường hợp giảm vốn đầu tư..; và (ii) Quy định về các giao dịch thu, chi trên tài khoản vốn đầu tư chưa rõ, cần được chỉnh sửa để dễ hiểu trong quá trình triển khai áp dụng luật. 

3/ Về hình thức văn bản hướng dẫn: Nghị định 83/2015/NĐ-CP có nhiều nội dung thay đổi mới liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài. Do vậy, so với Thông tư 36/2013/TT-NHNN trước đây, văn bản hướng dẫn Nghị định 83/2015/NĐ-CP sẽ có nhiều thay đổi về phạm vi điều chỉnh, hình thức, kết cấu, nội dung quy định. Ngoài ra, hiện nay, căn cứ để ban hành Thông tư 36/2013/TT-NHNN là Luật đầu tư 2005 và Nghị định 78/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ đã hết hiệu lực thi hành. 

Do vậy, để đảm bảo thống nhất, đồng bộ về cơ sở pháp lý liên quan đến hoạt đầu tư ra nước ngoài, theo Vụ QLNH, cần thiết phải ban hành Thông tư mới (thay thế Thông tư 36/2013/TT-NHNN) để hướng dẫn Nghị định 83/2015/NĐ-CP về quản lý ngoại hối đối với các nội dung mới về đầu tư ra nước ngoài. 


II/ Về nội dung mới của Thông tư
 Căn cứ quy định tại Luật đầu tư 2014, Nghị định 83/2015/TT-NHNN và trên cơ sở kế thừa quy định tại Thông tư 36/2013/TT-NHNN, dự thảo Thông tư mới dự kiến chỉnh sửa và bổ sung một số nội dung mới như sau:

1. Thay đổi tên gọi của Thông tư nhằm đảm bảo phù hợp và thống nhất với phạm vi điều chỉnh và  các nội dung được quy định tại Thông tư.

2. Bổ sung căn cứ pháp lý để ban hành Thông tư gồm: Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, Luật đầu tư 2014, Nghị định 83/2015/TT-NHNN.

3. Bổ sung, chỉnh sửa quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng nhằm đảm bảo phù hợp với quy định tại Luật đầu tư 2014 và Nghị định 83/2015/TT-NHNN.

4. Phần Giải thích từ ngữ: 

· Bổ sung các khái niệm về “nhà đầu tư”, ….

· Chỉnh sửa khái niệm về “Tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài”; Bỏ khái niệm về “Đăng ký thay đổi, xác nhận đăng ký thay đổi tài khoản và tiến độ chuyển vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài” và thay thế bằng khái niệm “đăng ký, đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài”; 

5. Bổ sung quy định về đồng tiền chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài (bao gồm ngoại tệ và VNĐ).

6.  Bổ sung quy định về: (i) Mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư bằng VNĐ để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài; và (ii) Các giao dịch thu chi trên tài khoản vốn đầu tư bằng VNĐ.

7. Bổ sung, chỉnh sửa quy định về việc chuyển ngoại tệ ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực khác ngoài lĩnh vực dầu khí.

8. Bổ sung, chỉnh sửa quy định về việc xác nhận đăng ký, xác nhận đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài (trong đó bổ sung nội dung đăng ký thay đổi đối với trường hợp thay đổi chủ đầu tư). 

9. Bổ sung nội dung về “mã số dự án đầu tư ra nước ngoài” tại  (i) Phụ lục Đơn đăng ký, đăng ký thay đổi tài khoản và tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài; và (ii) Phụ lục xác nhận đăng ký, xác nhận đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài để đảm bảo thống nhất quản lý với quy định của Bộ Kế hoạch đầu tư.

10.  Một số nội chỉnh sửa kỹ thuật về từ ngữ để đảm bảo phù hợp, thống nhất với quy định tại Luật đầu tư 2014 và Nghị định định 83/2015/TT-NHNN.

III/ Về bố cục dự thảo Thông tư: 


Thông tư gồm 8 Chương và 30 Điều, cụ thể gồm:


- Chương 1: Quy định chung.



- Chương 2: Mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài.
- Chương 3: Đăng ký, đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài.


- Chương 4: Chuyển ngoại tệ ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.


- Chương 5: Chuyển lợi nhuận, thu nhập hợp pháp và vốn đầu tư ở nước ngoài về Việt Nam.


- Chương 6: Trách nhiệm của các bên liên quan (nhà đầu tư, TCTD được phép, Chi nhánh NHNN tỉnh thành phố, NHNN – Vụ QLNH).


- Chương 7: Chế độ báo cáo và công tác kiểm tra xử lý vi phạm.

- Chương 8: Điều khoản thi hành.
IV/ Những nội dung chính (mới) của dự thảo Thông tư: 

1/ Về tên gọi của dự thảo Thông tư:

- Thông tư 36/2013/TT-NHNN có tên gọi là Thông tư quy định việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.
- Ngoài quy định việc mở và sử dụng tài khoản như Thông tư 36/2013/TT-NHNN, dự thảo Thông tư mới hướng dẫn Nghị định 83/2015/NĐ-CP còn quy định về các nội khác như: Thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài; Việc chuyển ngoại tệ ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư; Việc chuyển lợi nhuận, thu nhập hợp pháp và vốn đầu tư ở nước ngoài về Việt Nam… Do vậy, để đảm bảo phù hợp với phạm vi điều chỉnh và các nội dung quy đinh tại dự thảo Thông tư, Vụ QLNH dự kiến quy định tên gọi của Thông tư là “Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài”. 
2/ Về cơ sở pháp lý, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: 

2.1/ Về cơ sở pháp lý:

Nghị định 83/2015/NĐ-CP (hướng dẫn Luật đầu tư 2014) không điều chỉnh đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí. Thực tế, hiện nay hoạt động đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí vẫn được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 121/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí; Nghị định số 17/2009/NĐ-CP (hướng dẫn Luật đầu tư 2005) ngày 16 tháng 2 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 121/2007/NĐ-CP (Nghị định 17/2009/NĐ-CP).
Mặc dù, Nghị định 121/2007/NĐ-CP và Nghị định 17/2009/NĐ-CP được xây dựng dựa trên cơ sở pháp lý là Luật đầu tư 2005 (nay đã được thay thế bởi Luật đầu tư 2014). Tuy nhiên, hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa ban hành Nghị định  mới hướng dẫn Luật đầu tư 2014 về đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí (thay thế Nghị định 121/2007/NĐ-CP và Nghị định 17/2009/NĐ-CP nêu trên). Do vậy, để không tạo khoảng trống pháp lý về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí, dự thảo Thông tư vẫn giữ nguyên quy định về căn cứ pháp lý là Nghị định 121/2007/NĐ-CP và Nghị định số 17/2009/NĐ-CP nhằm hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí.

Do vậy, dự thảo Thông tư được xây dựng trên cơ sở pháp lý tại Luật đầu tư 2014, Nghị định 83/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư ra nước ngoài và Khoản 6 Điều 1 Pháp lệnh ngoại hối sửa đổi; Nghị định số 121/2007/NĐ-CP ngày 25/7/2007 và Nghị định số 17/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 121/2007/NĐ-CP (hướng dẫn Luật đầu tư 2005) về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí.  
2.2/ Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

Căn cứ cơ sở pháp lý tại Luật đầu tư 2014, Pháp lệnh ngoại hối sửa đổi, Nghị định 83/2015/NĐ-CP, Nghị định 121/2007/NĐ-CP và Nghị định số 17/2009/NĐ-CP, dự thảo Thông tư quy định: 

- Phạm vi điều chỉnh của dự thảo Thông tư gồm: (i) Việc mở, sử dụng tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài bằng ngoại tệ, bằng VNĐ; (ii) Việc đăng ký, đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài; (iii) Việc chuyển ngoại tệ ra nước ngoài trước khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư;  (iv) Việc chuyển lợi nhuận, thu nhập hợp pháp và vốn đầu tư ở nước ngoài về Việt Nam…  
Ngoài ra, dự thảo Thông tư quy định rõ về việc: Hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại điểm d Điều 52 Luật đầu tư thực hiện theo quy định riêng của Chính phủ và hướng dẫn của NHNN.
- Đối tượng áp dụng của Thông tư gồm: 

(i) Các tổ chức, cá nhân là người cư trú được thực hiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư (sau đây gọi là nhà đầu tư – được quy định tại cụ thể tại phần giải thích từ ngữ). 

(ii) Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài của các nhà đầu tư.

3/ Về đồng tiền chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài

3.1/ Về việc chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng ngoại tệ:

Căn cứ cơ sở pháp lý nêu trên và kế thừa quy định tại Thông tư 36/2013/TT-NHNN, dự thảo Thông tư quy định: Nhà đầu tư được chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng ngoại tệ, đồng Việt Nam sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài và được NHNN, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố xác nhận đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài.
3.2/ Về việc chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng VNĐ

Khoản 2 Điều 4 Nghị định 83/2015/NĐ-CP quy định: Vốn đầu tư ra nước ngoài bao gồm ngoại tệ và đồng Việt Nam phù hợp với pháp luật về quản lý ngoại hối. 

Về quản lý ngoại hối: Điểm đ, khoản 1 Điều 4 Pháp lệnh ngoại hối hợp nhất quy định: “1. Ngoại hối bao gồm: đ) Đồng tiền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong trường hợp chuyển vào và chuyển ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc được sử dụng trong thanh toán quốc tế”. Như vậy, VNĐ khi chuyển vào, chuyển ra lãnh thổ Việt Nam được coi là ngoại hối và việc chuyển VNĐ ra nước ngoài để đầu tư ngoài lãnh thổ Việt Nam phải đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.

Việc cho phép vốn đầu tư ra nước ngoài bằng VNĐ là nội dung mới, phù hợp với định hướng hối nhập kinh tế quốc tế, đồng thời góp phần nâng cao tính chuyển đổi của VNĐ trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, việc cho phép chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng VNĐ phải đảm bảo phù hợp với: (i) các cam kết quốc tế của Việt Nam và các quy định về quản lý ngoại hối liên quan đến việc cho phép sử dụng VNĐ ngoài lãnh thổ Việt Nam. Sau khi nghiên cứu và rà soát, Vụ QLNH nhận thấy: Hiện nay, VNĐ chỉ được phép sử dụng ngoài lãnh thổ Việt Nam theo các Hiệp định thanh toán song phương mà NHNN đã ký với NHTW các nước có chung biên giới (Trung Quốc, Lào, Campuchia) và NHTW Nga, cụ thể như sau:

 (i) Đối với Trung Quốc: Hiệp định thanh toán giữa NHNN và NHTW Trung Quốc năm 1993 cho phép sử dụng đồng bản tệ (VNĐ và CNY) trong thanh toán. Tuy nhiên, VNĐ chỉ được phép lưu hành tại các cửa khẩu biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

(ii) Đối với Campuchia: Hiệp định mua bán trao đổi hàng hóa 26/11/2001 giữa Chính phủ Việt Nam - Campuchia và  Quyết định số 17/2004/QĐ-NHNN ngày 05/01/2004 của NHHN về Quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ thương mại tại khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia quy định: Cho phép VNĐ được sử dụng trong thanh toán tại khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia; thương nhân Việt Nam xuất nhập khẩu hàng hóa sang Campuchia được nhận VNĐ tại Campuchia và mang VNĐ về Việt Nam trên cơ sở khai báo hải quan và xuất trình chứng từ chứng minh nguồn gốc.
(iii) Đối với Lào: Hiệp định thanh toán giữa NHNN và NHTW Lào ngày 21/12/1998 và Quyết định số 845/2004/QĐ-NHNN ngày 08/7/2004 về Quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và viện trợ giữa Việt Nam và Lào quy định: 

- Cho phép chuyển tiền viện trợ, thanh toán, chuyển tiền thực hiện các dự án đầu tư, dự án khác bằng VNĐ và LAK giữa Việt Nam và Lào. 

- Các thương nhân Việt Nam có hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ và đầu tư với Lào có chu cầu thanh toán, chuyển tiền bằng VNĐ và LAK phải mở tài khoản VNĐ tại các ngân hàng được phép có thực hiện thanh toán với Lào. 
(iv) Đối với Nga: Hiệp định thanh toán Việt -  Nga ký giữa NHTW hai nước năm 2009 cho phép khuyến khích sử dụng đồng bản tệ (RUB, VNĐ) trong thanh toán. Hiện nay, BIDV đang tích cực triển khai cơ chế thanh toán đồng bản tệ. Tuy nhiên, cơ chế thanh toán mới chỉ dừng lại ở việc cho phép Ngân hàng thương mại hai nước mở tài khoản đồng bản tệ tại nhau (ngân hàng thương mại Nga mở tài khoản VNĐ tại ngân hàng thương mại Việt Nam và ngân hàng thương mại Việt Nam mở tài khoản Rub tại ngân hàng thương mại Nga), chưa có quy định cho phép mở tài khoản VNĐ tại Nga.
Căn cứ nội dung nêu trên, dự thảo Thông tư quy định nguyên tắc về việc chuyển vốn ra nước ngoài bằng VNĐ như sau:

1. Nhà đầu tư chỉ được phép chuyển vốn đầu tư bằng VNĐ sang quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư khi Việt Nam và quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư đó có quy định về việc cho phép sử dụng VNĐ trong giao dịch chuyển tiền thực hiện dự án đầu tư, đồng thời NHNN có văn bản hướng dẫn về việc sử dụng VNĐ trong giao dịch thanh toán, đầu tư ở ngoài lãnh thổ Việt Nam.

2. Các trường hợp chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng VNĐ không thuộc trường hợp quy định nêu trên do Thống đốc NHNN quyết định.
4.1/ Về việc mở tài khoản vốn đầu tư bằng ngoại tệ:

Căn cứ cơ sở pháp lý tại Pháp lệnh ngoại hối sửa đổi và Nghị định 83/2015/NĐ-CP, dự thảo Thông tư quy định nguyên tắc về việc Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư phải mở một (01) tài khoản vốn đầu tư bằng ngoại tệ tại (một (01) tổ chức tín dụng được phép và thực hiện đăng ký với NHNN hoặc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố theo quy định tại Chương III Thông tư này. 
Hiện nay, các giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của TCTD được phép hoạt động ngoại hối được thực hiện theo quy định tại Thông tư 15/2015/TT-NHNN ngày 02/10/2015 của NHNN, theo đó quy định: Tổ chức tín dụng được phép được thực hiện giao dịch giao ngay, giao dịch kỳ hạn, giao dịch hoán đổi, giao dịch quyền chọn (trừ giao dịch mua quyền chọn) với tổ chức kinh tế (khoản 2 Điều 4). Theo quy định này, nhà đầu tư có thể chủ động trong lựa chọn loại ngoại tệ cần thiết để chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài (đáp ứng yêu cầu về loại ngoại tệ để triển khai thực hiện dự án) thông qua việc việc mua bán, chuyển đổi ngoại tệ với TCTD được phép. Do vậy, quy định về việc nhà đầu tư chỉ được mở 01 tài khoản tại 01 TCTD được phép không gây vướng mắc khó khăn cho nhà đầu tư trong việc chuyển vốn đầu tư bằng ngoại tệ ra nước ngoài. 
Tuy nhiên, thực tiễn phát sinh trường hợp theo yêu cầu của nước tiếp nhận đầu tư hoặc quy định về điều khoản thanh toán tại Hợp đồng thầu để thực hiện dự án đầu tư tại nước ngoài, nhà đầu tư phải chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng 02 loại ngoại tệ khác nhau tại cùng một thời điểm; thực tế này yêu cầu nhà đầu tư phải mở 02 tài khoản bằng 02 loại ngoại tệ khác nhau tại cùng 01 TCTD được phép để chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài. Do vậy, để tạo cơ sở pháp lý cho việc xử lý các trường hợp đặc biệt, dự thảo Thông tư bổ sung quy định về việc: Trường hợp nhà đầu tư mở thêm 01 tài khoản vốn đầu tư bằng ngoại tệ khác với loại ngoại tệ đã mở trước đây để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo yêu cầu của bên nước ngoài, nhà đầu tư phải được Thống đốc NHNN xem xét, chấp thuận.
4.2/ Về việc mở tài khoản vốn đầu tư bằng VNĐ:

Trên cơ sở nguyên tắc quy định về việc được phép chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng VNĐ nêu trên, dự thảo Thông tư quy định: Trường hợp thuộc đối tượng được chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng VNĐ, sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư phải mở 01 tài khoản vốn đầu tư bằng VNĐ tại (01) tổ chức tín dụng được phép và thực hiện đăng ký với NHNN hoặc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố theo quy định tại Chương III Thông tư này. Sau khi được NHNN xác nhận đăng ký tài khoản và tiến độ chuyển vốn ra nước ngoài, nhà đầu tư mới được thực hiện chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng VNĐ. 


Theo Vụ QLNH, định hướng quy định về mở và sử dụng tài khoản nêu trên vừa đảm bảo mục tiêu quản lý chặt chẽ, đồng thời vẫn đảm bảo tính linh hoạt cho cơ quan quản lý nhà nước và nhà đầu tư trong việc thực hiện mở tài khoản, chuyển vốn đầu tư bằng ngoại tệ, VNĐ ra nước ngoài để thực hiện hoạt động đầu tư.  
5/ Quy định về các giao dịch thu/chi được phép thực hiện trên tài khoản vốn đầu tư.

 Nội dung hướng dẫn về các giao dịch thu/chi trên tài khoản vốn đầu tư tại dự thảo Thông tư được dựa trên cơ sở  kế thừa quy định tại Thông tư 36/2013/TT-NH, theo đó, nhấn mạnh  nguyên tắc:  (i) Thu, chi dưới hình thức chuyển khoản đối với các giao dịch thu chi được phép liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài được thực hiện thông qua tài khoản này; và (ii) Mọi giao dịch chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài và từ nước ngoài vào Việt Nam liên quan đến dự án đầu tư ra nước ngoài phải được thực hiện thông qua tài khoản này. Theo đó:

- Tài khoản vốn đầu tư bằng ngoại tệ được thực hiện các giao dịch sau:

+ Các giao dịch thu gồm: Thu chuyển khoản từ tài khoản ngoại tệ của chính nhà đầu tư đó; Thu ngoại tệ mua từ TCTD được phép phù hợp với quy định của pháp luật; Thu ngoại tệ vay nước ngoài và vay từ TCTD được phép phù hợp với quy định của pháp luật; Thu lợi nhuận chuyển về nước từ hoạt động đầu tư ra nước ngoài; Thu chuyển vốn đầu tư về Việt Nam trong trường hợp chuyển nhượng, giảm vốn, thanh lý hoặc chấm dứt hoạt động đầu tư ở nước ngoài; Thu nợ gốc và lãi của các khoản cho vay của nhà đầu tư đối với chính pháp nhân thực hiện dự án đầu tư ở nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành; Các giao dịch thu khác liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

+ Các giao dịch chi gồm: Chi chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài; Chi cho vay đối với pháp nhân thực hiện dự án đầu tư ở nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật; Chi chuyển khoản vào tài khoản ngoại tệ của nhà đầu tư; Các giao dịch chi khác liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

- Tài khoản vốn đầu tư bằng VNĐ được thực hiện các giao dịch sau:

+ Các giao dịch thu gồm: Thu chuyển khoản từ tài khoản VNĐ của chính nhà đầu tư đó; Thu VNĐ vay từ TCTD được phép phù hợp với quy định của pháp luật; Thu lợi nhuận chuyển về nước từ hoạt động đầu tư ra nước ngoài; Thu chuyển vốn đầu tư ở nước ngoài về Việt Nam trong trường hợp chuyển nhượng, giảm vốn, thanh lý hoặc chấm dứt hoạt động đầu tư ở nước ngoài; Các giao dịch thu khác bằng đồng Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

+ Các giao dịch chi gồm: Chi chuyển khoản vốn đầu tư bằng VNĐ ra nước ngoài; Chi chuyển khoản vào tài khoản VNĐ của nhà đầu tư; Các giao dịch chi khác bằng VNĐ liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài. 

Trong thực tế, phát sinh các giao dịch thu, chi khác liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài mà tại dự thảo Thông tư không thể liệt kê hết được tất cả các chi phí này. Do vậy, dự thảo Thông tư chỉ quy định mang tính nguyên tắc về việc được thực hiện các giao dịch thu chi hợp pháp qua tài khoản vốn đầu tư.

Quy định về các giao dịch thu chi nêu trên là cơ sở để xây dựng các chỉ tiêu báo cáo thống kê liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài, góp phần quản lý minh bạch các dòng tiền liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài. Về cơ bản, trong quá trình triển khai thực hiện, quy định này không gây vướng mắc cho nhà đầu tư, TCTD được phép và các chủ thể quản lý. 

5/  Quy định về trình tự, thủ tục hồ sơ đăng ký, đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài:

5.1/ Về thủ tục đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài

 Dự thảo Thông tư quy định chi tiết trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký, đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài (trong đó bao gồm nội dung đăng ký, đăng ký thay đổi tài khoản, tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài và chủ đầu tư). 

Về cơ bản, nội dung quy định tại dự thảo được xây dựng trên cơ sở kế thừa quy định tại Thông tư 36/2013/TT-NHNN. Ngoài ra, dự thảo Thông tư đã bổ sung quy định về nội dung đăng ký, đăng ký thay đổi chủ đầu tư trong trường hợp dự án đầu tư ra nước ngoài thay đổi về chủ đầu tư do chuyển nhượng vốn đầu tư. Quy định này nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh thực tế trong thời gian qua do Thông tư 36/2013/TT-NHNN  không có quy định về việc đăng ký thay đổi về chủ đầu tư. 


5.2/ Về phân cấp xử lý hồ sơ đăng ký, đăng ký thay đổi: 


Tiếp tục kế thừa quy định tại Thông tư 36/2013/TT-NH, dự thảo Thông tư quy định về phân cấp xử lý hồ sơ đăng ký, đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo hướng: (i) NHNN xem xét, xác nhận đăng ký, đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án đầu tư của các TCTD; và (ii) NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nơi nhà đầu tư có trụ sở chính, nhà đầu tư là cá nhân có hộ khẩu hoặc đăng ký thường trú) xem xét việc xác nhận đăng ký, đăng ký thay đổi giao dịch về ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài đối với dự án của nhà đầu tư không phải là TCTD.

Quy định cơ chế phân cấp, ủy quyền như trên là phù hợp với mục tiêu quản lý vĩ mô về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài; đồng thời, góp phần nâng cao vai trò quản lý của NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố và thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Quy định này vẫn đảm bảo được vai trò của NHNN trong việc quản lý, theo dõi, giám sát hoạt động chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài thông qua quy định về báo cáo thống kê (thường xuyên cập nhật tình hình xác nhận đăng ký của NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố thông qua kết nối qua mạng internet giữa NHNN và các chi nhánh). 


5.3 / Về hồ sơ liên quan đến việc chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài trong trường hợp nước tiếp nhận đầu tư không có thủ tục cấp giấy phép đầu tư:


Điều 64, Luật đầu tư 2014 quy định: một trong các điều kiện để nhà đầu tư được chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài để thực hiện hoạt động đầu tư là “sau khi  hoạt động đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư chấp thuận hoặc cấp phép. Trường hợp pháp luật của nước tiếp nhận đầu tư không quy định về việc cấp phép đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư, nhà đầu tư phải có tài liệu chứng minh quyền hoạt động đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư”.


Căn cứ cơ sở pháp lý nêu trên, dự thảo Thông tư quy định về hồ sơ phải xuất trình khi đăng ký tài khoản và tiến độ chuyển vốn đầu tư liên quan đến “văn bản chấp thuận đầu tư do nước tiếp nhận đầu tư cấp” linh hoạt hơn theo hướng: “Bản sao tiếng nước ngoài, bản dịch tiếng Việt (có xác nhận của nhà đầu tư về tính chính xác của bản sao và bản dịch) văn bản chấp thuận đầu tư do cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư cấp hoặc tài liệu chứng minh quyền hoạt động đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư”.


Quy định này là phù hợp với Luật đầu tư 2014, giải quyết vướng mắc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trong việc xác nhận đăng ký tài khoản ngoại tệ và tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài đối với các trường hợp nước tiếp nhận đầu tư (Mỹ, Nga, Úc…) không có thủ tục cấp phép đầu tư như Việt Nam nên nhà đầu tư không thể xuất trình được văn bản này khi thực hiện đăng ký.


6/ Về chuyển ngoại tệ ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực dầu khí:

- Khoản 18, Điều 1 Nghị định 17/2009/NĐ-CP: “Nhà đầu tư được chuyển ngoại tệ ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư để đáp ứng các chi phí về hoạt động hình thành dự án dầu khí theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định này”. 

- Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 17/2009/NĐ-CP quy định chi tiết các chi phí cho hoạt động hình thành dự án dầu khí ở nước ngoài.
Căn cứ vào các quy định nêu trên, trong lĩnh vực dầu khí, nhà đầu tư được phép chuyển ngoại tệ ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư để đáp ứng các chi phí về hoạt động hình thành dự án dầu khí. Kế thừa quy định tại Thông tư 36/2013/TT-NHNN, Dự thảo Thông tư quy định: Nhà đầu tư phải đăng ký việc chuyển ngoại tệ ra nước ngoài với NHNN (thông qua Vụ Quản lý Ngoại hối) và được NHNN xác nhận việc đăng ký bằng văn bản trước khi chuyển ngoại tệ ra nước ngoài. 

Theo Vụ QLNH, việc chuyển ngoại tệ ra nước ngoài trước khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực dầu khí là hoạt động đặc thù, tương đối phức tạp (phần lớn là vốn của nhà nước); Mặt khác, đối với lĩnh vực này, Chính phủ không có quy định về giới hạn số ngoại tệ được chuyển ra nước ngoài trước khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư (theo quy định tại Nghị định 83/2015/NĐ-CP, số ngoại tệ chuyển ra nước ngoài trước khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với các lĩnh vực đầu tư khác không vượt quá 5% tổng vốn đầu tư ra nước ngoài và không quá 300.000 đô la Mỹ). Do vậy, việc quy định nhà đầu tư đăng ký việc chuyển ngoại tệ ra nước ngoài tại NHNN và quy trình, thủ tục hồ sơ đăng ký với NHNN chặt chẽ (mà không phân cấp xuống NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố) nhằm đảm bảo không trái với các quy định trong lĩnh vực dầu khí, thuận tiện trong trong việc quản lý, giám sát, xem xét, hướng dẫn triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. 


7/ Về chuyển ngoại tệ ra nước ngoài trước khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư trong các lĩnh vực khác (không bao gồm lĩnh vực dầu khí):

- Khoản 2 Điều 19 Nghị định 83/2015/NĐ-CP quy định: “Nhà đầu tư được chuyển ngoại tệ, hàng hóa, máy móc, thiết bị ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài để đáp ứng các chi phí cho hoạt động hình thành dự án đầu tư như: Nghiên cứu thị trường và cơ hội đầu tư, khảo sát thực địa; tổng hợp đánh giá, thẩm định, kể cả việc lựa chọn và thuê chuyên gia tư vấn để đánh giá, thẩm định dự án đầu tư…..”.
- Khoản 4,5 Điều 19 Nghị định 83/2015/NĐ-CP quy định: “Hạn mức chuyển ngoại tệ theo quy định tại Khoản 2 Điều này không vượt quá 5% tổng vốn đầu tư ra nước ngoài và không quá 300.000 đô la Mỹ, được tính vào tổng vốn đầu tư ra nước ngoài. NHNN Việt Nam hướng dẫn chi tiết về quản lý ngoại hối đối với việc chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để thực hiện hoạt động quy định tại Điều này”.
Theo Vụ QLNH, tại thời điểm chuyển chi phí ra nước ngoài, dự án đầu tư và pháp nhân ở nước ngoài chưa được thành lập do chưa được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và nước tiếp nhận đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Do vậy, về bản chất, trước khi dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, các chi phí chuyển ra nước ngoài liên quan đến hoạt động hình thành dự án đầu tư ở nước ngoài được coi là giao dịch vãng lai. 

Theo quy định hiện hành về quản lý ngoại hối, tất cả các giao dịch thanh toán và chuyển tiền đối với giao dịch vãng lai của người cư trú và người không cư trú được tự do thực hiện. Như vậy, nếu NHNN áp dụng cơ chế quản lý cấp phép trước khi chuyển chi phí là không khả thi.  
Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 19 Nghị định 83/2015/NĐ-CP, các khoản chi phí chuyển ra trước khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải được tính vào tổng vốn đầu tư ra nước ngoài. Vụ QLNH thấy, vấn đề quản lý ở đây là NHNN cần xem xét, xác nhận các khoản chi phí chuyển ra trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nêu trên có được ghi nhận (tính) vào tổng vốn đầu tư ra nước ngoài hay không. Việc xác nhận này được thực hiện trên cơ sở: (i) Sau khi dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; (ii) Xem xét các chứng từ, hồ sơ tài liệu do nhà đầu tư xuất trình về các khoản chi phí chuyển ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư; và (iii) Việc tuân thủ quy định của nhà đầu tư về hạn mức chuyển ngoại tệ ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại khoản 4 Điều 19 Nghị định 83/2015/NĐ-CP.
Do vậy, căn cứ nội dung nêu trên, dự thảo Thông tư dự kiến quy định nguyên tắc chuyển ngoại tệ ra nước ngoài trước khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư theo hướng: 
“1. Việc chuyển ngoại tệ ra nước ngoài trước khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài để đáp ứng các chi phí cho hoạt động hình thành dự án đầu tư ở nước ngoài theo quy định tại khoản 2, khoản 4  Điều 19 Nghị định 83/2015/NĐ-CP được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối liên quan đến thanh toán, chuyển tiền đối với các giao dịch vãng lai.

2. Việc chuyển ngoại tệ ra nước ngoài của nhà đầu tư theo quy định tại Khoản 1 Điều này phải được thực hiện thông qua một (01) tài khoản ngoại tệ mở tại một (01) tổ chức tín dụng được phép.

3. Sau khi dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, tài khoản ngoại tệ quy định tại Khoản 2 Điều này được sử dụng là tài khoản vốn đầu tư.

4. Khi thực hiện đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại Chương III Thông tư này, nhà đầu tư phải đăng ký NHNN hoặc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố về số ngoại tệ đã chuyển ra nước ngoài trước khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài để được xem xét ghi nhận vào tổng vốn đầu tư ra nước ngoài.

5. NHNN  hoặc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố xem xét, xác nhận số ngoại tệ đã chuyển ra nước ngoài trước khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài nằm trong tổng vốn đầu tư ra nước ngoài trên cơ sở căn cứ hồ sơ, tài liệu, chứng từ liên quan đến việc chuyển tiền do nhà đầu tư xuất trình phù hợp với các quy định của pháp luật ”.
8/ Về việc sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư ở nước ngoài:
Khoản 1 Điều 66 Luật đầu tư 2014 quy định: Nhà đầu tư sử dụng lợi nhuận thu được từ hoạt động đầu tư ở nước ngoài để tăng vốn, mở rộng hoạt động đầu tư ở nước ngoài phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài và báo cáo NHNN Việt Nam. Căn cứ quy định  Luật đầu tư 2014 và kế thừa quy định tại Thông tư 36/2013/TT-NHNN, dự thảo Thông tư quy định:  

(i)  Nhà đầu tư sử dụng lợi nhuận thu được từ hoạt động đầu tư ở nước ngoài để tăng vốn, mở rộng hoạt động đầu tư ở nước ngoài phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư ra nước ngoài và thực hiện báo cáo NHNN theo quy định tại Chương VII dự thảo Thông tư.

(ii) Trường hợp dùng lợi nhuận thu được từ dự án đầu tư ở nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư khác ở nước ngoài thì nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho dự án đầu tư đó và phải đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài với NHNN Việt Nam theo quy định tại Chương III dự thảo Thông tư.

9/ Về trách nhiệm của các bên liên quan (nhà đầu tư, TCTD được phép):

Tương tự như Thông tư 36/2013/TT-NHNN, Thông tư quy định trách nhiệm của nhà đầu tư, TCTD trong việc tuân thủ các quy định về đầu tư ra nước ngoài, chuyển vốn, ngoại tệ ra/vào lãnh thổ Việt Nam. Đặc biệt, Thông tư quy định trách nhiệm liệt kê chi tiết các giao dịch thu, chi trên tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư theo hướng dẫn của TCTD. Quy định này một mặt đảm bảo tính minh bạch về mặt pháp lý, tính chính xác và khả thi trong việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê hiện hành của NHNN tại Thông tư 31/2013/TT-NHNN và Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 31/2013/TT-NHNN, mặt khác nâng cao trách nhiệm của nhà đầu tư, TCTD trong việc phối hợp tuân thủ quy định tại Thông tư này.


10/ Về chế độ báo cáo thống kê:


- Đối với TCTD, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố: 


Với định hướng quản lý NHNN là xây dựng một hệ thống báo cáo thống kê duy nhất của NHNN nhằm tập hợp toàn bộ nhu cầu số liệu của NHNN, hiện nay NHNN đang hoàn tất Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư Thông tư 31/2013/TT-NHNN về chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc NHNN và các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 


 Do vậy, Thông tư này chỉ quy định chế độ báo cáo của TCTD, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố thực hiện theo “quy định hiện hành của NHNN về chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc NHNN và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài” nhằm thống nhất với định hướng chung của NHNN.


- Đối với Nhà đầu tư:

Thông tư quy định nhà đầu tư gửi báo cáo NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố tình hình thực hiện vốn đầu tư ra nước ngoài cho từng dự án đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp phép theo định kỳ hàng quý nhằm tạo nguồn cơ sở dữ liệu thống kê để NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố báo cáo NHNN. Số liệu báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư của Nhà đầu tư là kênh số liệu đối chiếu, giúp NHNN giám sát dòng vốn bằng tiền chuyển ra nước ngoài thông qua TCTD; nâng cao trách nhiệm của nhà đầu tư trong việc tuân thủ các quy định của NHNN trong hoạt động đầu tư ra nước ngoài. 

Trên đây là một số nội dung cơ bản của Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài. Tổ soạn thảo rất mong nhận được sự tham gia góp ý của các đơn vị đối với nội dung dự thảo Thông tư. 

Ý kiến tham gia đề nghị gửi về Vụ Quản lý Ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (47-49 Lý Thái tổ, Hoàn kiếm, Hà Nội) hoặc qua Email: phongdautu@sbv.gov.vn.
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